
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 4604D Battery Powered Pr�ning Shears 027 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 4604D Battery Powered Pr�ning Shears 028 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 5606B Circ�lar Saw 017-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 5740NB Circ�lar Saw 016-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 5806B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

017-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 6823 Drywall Screwdriver 015-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 6826 Screwdriver 015-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 6827 Screwdriver 015-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 6924N Shear Wrench 020 3

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 6924N Shear Wrench 050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 013 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR162 Cordless Rotary Hammer 017 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR162 Cordless Rotary Hammer 051 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR202 Cordless Combination Hammer 046 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR241 Cordless Combination Hammer 046 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR242 Cordless Combination Hammer 053 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR243 Cordless Combination Hammer 053 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR261 Cordless Combination Hammer 045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR261T Cordless Combination Hammer 045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR262 Cordless Combination Hammer 045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHR262T Cordless Combination Hammer 045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ BHS630 Cordless Circ�lar Saw 054 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ CS004G 150MM CORDLESS METAL CUTTER 030 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR162 Cordless Rotary Hammer 017 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR162 Cordless Rotary Hammer 051 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR165 Cordless Rotary Hammer 017 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR165 Cordless Rotary Hammer 051 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR202 Cordless Combination Hammer 046 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR241 Cordless Combination Hammer 046 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

053 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR243 Cordless Combination Hammer 053 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHS630 Cordless Circ�lar Saw 054 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHS660 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHS660 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 1



211012-0 Bạc đạn 606ZZ DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ DSD180 Máy Cưa Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ FS2300 Drywall Screwdriver 052 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ FS2500 Screwdriver 052 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ FS2700 Screwdriver 052 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ FS2701 Screwdriver 052 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2031 2-Speed Hammer Drill 007 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2031 2-Speed Hammer Drill 009 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

020-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

022-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

020-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

022-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

018-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động C� Điện

020-1 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR1830 Rotary Hammer 017 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR1830 Rotary Hammer 051 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2020 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2021 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2022 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2230 Rotary Hammer 041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2410 Rotary Hammer 056 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2420 ROTARY HAMMER 24MM 048 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 065 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2440 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2441 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2442 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2450 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2450T Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2451 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2453 Combination Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2454 Combination Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2455 Rotary Hammer 036 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2460 Rotary Hammer 041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2460F Rotary Hammer 041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2470FT Rotary Hammer 041 1



211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2470T Rotary Hammer 041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2475 Combination Hammer 041 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2610 Combination Hammer 050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2610T Combination Hammer 050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2611F Combination Hammer 050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR2611FT Combination Hammer 050 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HR262D Cordless Combination Hammer 045 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ M9201 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

019 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ SD100D Máy Cưa Thạch Cao Dùng Pin 023 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ UT001G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 1

211012-0 Bạc đạn 606ZZ UT002G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 1
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